
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 201994 Đặng Thanh Hoàng Anh 10/07/2002 Cần Thơ DH20QTK04

2 223611 Lê Đức Anh 01/10/2004 Cần Thơ DH22YKH01

3 202284 Nguyễn Nam Ngọc Anh 16/11/2002 Bạc Liêu DH20XDU01

4 224479 Trần Quốc Diễn 29/07/2004 Cà Mau DH22OTO07

5 212820 Lê Phan Thùy Dương 02/03/2003 Vĩnh Long DH21LUA02

6 225260 Phạm Phúc Dương 21/11/2004 An Giang DH22OTO07

7 2110966 Lê Quang Duy 26/04/2003 Cà Mau DH21DUO01

8 226273 Nguyễn Khánh Duy 30/01/2004 An Giang DH22OTO07

9 201104 Nguyễn Trường Duy 13/07/2002 Hậu Giang DH20QTK03

10 2111206 Nguyễn Triệu Thu Giang 27/05/2003 An Giang DH21DUO03

11 223388 Lê Thị Ngọc Hân 14/01/2004 Hậu Giang DH22YKH01

12 2010163 Nguyễn Thị Cẩm Hân 05/05/2002 Cà Mau DH20YKH05

13 225641 Phùng Minh Hậu 17/08/2004 Vĩnh Long DH22CKD01

14 2010166 Trần Thị Hoa 24/04/2002 Cần Thơ DH20QTD03

15 223215 Lê Phú Hoài 24/04/2004 Cà Mau DH22OTO07

16 221754 Nguyễn Thanh Hùng 01/01/2004 An Giang DH22OTO07

17 200075 Thái Hoàng Hưng 15/03/2000 Sóc Trăng DH20QTK01

18 221456 Thái Hồ Khánh Huy 09/09/2004 Hậu Giang DH22YKH01

19 189804 Nguyễn Thị Phương Khanh 26/09/1999 Bến Tre DH22YKH01

20 221213 Hồ Trang Gia Khánh 17/09/2004 Sóc Trăng DH22YKH01

21 222326 Nguyễn Tuấn Kiệt 09/12/2004 An Giang DH22YKH01

22 200373 Nguyễn Minh Phát 28/11/2002 Cà Mau DH20XET03
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23 2010115 Võ Lý Hoài Phong 02/11/2002 Đồng Tháp DH20TIN01

24 222915 Nguyễn Hoàng Phúc Tấn 08/09/2003 Cần Thơ DH22OTO07

25 223256 Nguyễn Đức Thắng 05/05/2004 An Giang DH22OTO07

26 191183 Lưu Minh Thành 09/12/2001 Cần Thơ DH19LUA01

27 201018 Hồ Thị Phương Thảo 20/07/2002 Kiên Giang DH20LUA01

28 213102 Nguyễn Minh Thông 18/04/2003 Sóc Trăng DH21CKD01

29 219842 Nguyễn Tạ Anh Thư 22/08/2003 Cà Mau DH21CNT01

30 214485 Lê An Thuận 13/11/2003 Vĩnh Long DH21CKD01

31 224987 Quách Văn Thuận 07/03/2004 Hậu Giang DH22LOG01

32 221504 Đỗ Thanh Thương 03/05/2004 Hậu Giang DH22LOG01

33 2010321 Nguyễn Thị Ngọc Thương 13/10/2002 Sóc Trăng DH20YKH04

34 209978 Trần Quốc Tiến 10/01/2002 Cần Thơ DH20YKH04

35 200455 Trần Hoàng Tính 29/08/2001 An Giang DH20QTK01

36 2010302 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/07/2002 An Giang DH20YKH04

37 200709 Võ Thị Thanh Trúc 12/06/2002 Đồng Tháp DH20LUA01

38 226590 Nguyễn Nhật Trường 09/11/2004 Cà Mau DH22OTO07

39 224443 Nguyễn Thanh Tùng 04/05/2004 Cần Thơ DH22KQT01

40 224459 Trần Thanh Vân 06/08/2004 Cà Mau DH22LOG01

41 224553 Nguyễn Thị Tường Vi 04/03/2004 An Giang DH22KQT01
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